
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

11

2020 - 2021
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Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP21/12/1997BảoHuỳnh Quốc30021806621

28/10/2001BảoTôn Duy30011907172

HP08/04/2000BửuNguyễn Hoàng Tâm30011803693

HP16/01/2000ChiPhạm Thị Mỹ30011806054

HP28/02/2001DanhNguyễn Trung30011906425

04/10/2000ĐạtTrần Quốc Tiến30011805966

04/11/1998DũngNguyễn Hoàng30061807587

20/05/1999DuyTrương Tường30011807218

25/01/2000DuyVũ Nguyễn30011801739

HP29/09/1996HảiTrần Thanh300118077110

15/12/2000HảiVõ Công300118026411

01/07/2000HânPhạm Ngọc300118065012

01/05/2000HàoTừ Anh301119071613

01/11/1996HiệpTrần Thế300117033714

06/06/2000HòaTrần Thanh300118027915

HP08/10/1999HùngTrần Chí300217030116

08/10/2000HưngNguyễn Gia300118068117

21/07/2001HuyPhạm Đức300119020618

HP17/12/1999KhaVõ Hoàng300117044419

HP27/05/1999KhánhLê Quốc300117018320

HP20/07/2000LộcTrương Minh300118073021

22/04/2000MiHồ Lâm Tiểu300118024522

08/04/2000MinhĐặng Hoàng300118067423

HP26/07/2000PhúcHồ Ngọc300318016524

30/11/2000ThànhQuách Vĩ300118021925

03/10/1999ThuLê Ngọc300118001526

18/11/2000TriềuTrần Hải300119068127

18/10/2000TrinhPhạm Quốc Diễm300118056228

10/02/2000TrúcNgô Thị Xuân300118022229

16/02/1996TrungLê Đạt300218078130

06/02/2000TrungLý Lê Quốc300118024831
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

26/12/2000TuấnNguyễn Ngọc Duy300118074932

03/11/1999TùngLê Thanh300918069733

28/02/1997VĩPhạm Văn300119073234

09/11/2001ViệtLê Long300119072135

02/12/2000VinhTrịnh Quang300118063336

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

36

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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